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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Độc học môi trường (Environmental Toxicology)
Mã số học phần: 7110212
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC.ThS. Trần Thị Kim Hà
	0408-03

	2. TS. Vũ Thị Phương Thảo
	0408-14

	3. ThS. Đỗ Thị Hải
	0408-11

	4. GVC.ThS. Nguyễn Quang Minh
	0408-10


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường 
3. Điều kiện học học phần: 
[bookmark: _Hlk37159326]3.1. Điều kiện tiên quyết: 7110107 (Hóa học môi trường)
3.2. Môn học học trước: 7110107 (Hóa học môi trường)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1. Kiến thức 
4.1.1.  Giúp sinh viên hiểu biết được các khái niệm cơ bản liên quan đến độc chất và ảnh hưởng của độc chất đối với môi trường sinh thái. 
4.1.2.  Giúp sinh viên hiểu rõ về độc chất và các quá trình vận chuyển của độc chất trong môi trường và trong cơ thể sinh vật. Ảnh hưởng của độc chất lên các quá trình đồng hóa và chuyển hóa các chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh vật và đặc biệt là con người.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Qua những hiểu biết cơ bản về độc chất, sinh viên có kỹ năng để có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc sử dụng các hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như ngăn cản mọi hình thức thải độc chất vào môi trường sống.
4.2.2.  Giúp sinh viên làm quen một số phương pháp phân tích độc chất trong môi trường
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Các khái niệm, nguyên lý của độc chất trong môi trường và ảnh hưởng của độc chất đối với sinh vật trong hệ thống môi trường.
- Độc học trong môi trường đất, nước, khí. Nguồn gốc, phân bố độc chất trong môi trường, tác động độc của các tác nhân hóa học, sinh học, vật lý (kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ tồn lưu, phóng xạ, các chất khí…) là các chất gây ô nhiễm môi trường.
- Một số loại độc chất sẽ được đề cập đến và các cơ chế tương tác của độc chất với sinh vật. Khả năng thích ứng và loại thải độc chất của sinh vật dưới các điều kiện môi trường khác nhau sẽ được giới thiệu và làm rõ.
- Từ những hiểu biểt về độc chất trong môi trường, chúng ta có thế kiểm soát chúng một cách hiệu quả, hạn chế tối đa sự phơi nhiễm đối với độc chất, ngăn cản sự phát tán, xử lý độc chất cho các vùng bị nhiễm độc 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1.  Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Khái quát về độc học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Một số vấn đề chung về độc học và độc học môi trường
	4
	4.1.1

	1.1
	Độc học và các ngành của độc học
	1,5
	4.1.1

	1.2
	Tính độc và đặc trưng của tính độc
	1
	4.1.1

	1.3
	Quan hệ giữa liều lượng của độc chất và đáp ứng của cơ thể
	1,5
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.2.

	Chương 2
	Nguyên lý của độc học
	12
	4.1.1, 4.1.2

	2.1
	Các nguyên tắc chung trong nghiên cứu độc học
	3
	4.1.1, 4.1.2

	2.2
	Phương thức chất độc đi vào cơ thể
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	2.3.
	Tác động của độc chất lên cơ thể sống
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	2.4.
	Ảnh hưởng của chất độc đối với một số cơ quan trong cơ thể
	3
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Chương 3
	Độc học môi trường
	8
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	3.1
	Độc học môi trường đất
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	3.2.
	Độc học môi trường nước
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	3.3
	Độc học môi trường không khí
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	3.4
	Quan hệ lan truyền độc chất giữa các thành phần môi trường
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	Chương 4
	Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường
	8
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	4.1. 
	Độc học của một số tác nhân hoá học
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	4.2. 
	Độc học của một số tác nhân sinh học
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	4.3.
	Độc học của một số tác nhân vật lý
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	4.4. 
	Những nghề nghiệp có nguy cơ gây ung thư
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	6.2. Thực hành/ thực tập


	
	Thí nghiệm xác định tính độc của một tác nhân độc đối với sinh vật.

	3
	4.2.2.


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các chuẩn dữ liệu mới nhất theo quy định hiện nay và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
 9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Trần Thị Kim Hà, 2011. Bài giảng Độc học môi trường
[2] Lê Huy Bá (chủ biên), 2000. Độc học môi trường cơ bản. NXB Đại học Quốc giaTP Hồ Chí Minh.
[3]. Trịnh Thị Thanh, 2001. Độc học, môi trường và sức khỏe con người. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1 - 2

	Mở đầu và chương 1: Một số vấn đề chung về độc học và độc học môi trường
	4

	4
	0

	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] phần mở đầu và chương 1 trg 1-20

	2-4
	Chương 2: Nguyên lý của độc học
	10
	10
	0
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] phần chương 2 trg 21 -45. Đọc thêm tài liệu tham khảo số [2]và [3]

	5-8
	
Chương 3: Độc học môi trường
	8
	8
	0
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] phần chương 3 trg 53 - 66. Đọc thêm tài liệu tham khảo số [2] và [3]

	8-9
	Chương 4: Độc học của một số chất gây ô nhiễm môi trường

	8
	8
	0
	Nghiên cứu trước: nội dung bài giảng [1] trg 67-88 và tài liệu [2], [3] có liên quan đến chương 4

	
	
Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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